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Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 

Học kỳ Thu, 2015 

Nhập môn kế toán tài chính 

Bài tập 4 

Ngày nộp: 21/12/2015 

 

Câu 1. Diễn giải ngân lưu từ dữ liệu trên báo cáo tài chính 

Dưới đây là bảng cân đối và báo cáo thu nhập trong một năm hoạt động kinh doanh của Heidi’s 

Hide-Out, một câu lạc bộ video game. 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đầu năm Cuối năm  

Tiền mặt        22,000       10,000  

Khoản phải thu          8,000         8,900  

Hàng tồn kho        11,000       10,000  

Lương ứng trước cho nhân viên          1,000         1,500  

Chi phí thuê nhà trả trước          5,000         5,600  

Trả trước cho nhà cung cấp        10,000       10,500  

Tổng tài sản        57,000       46,500  

Khoản phải trả nhà cung cấp          8,000         7,700  

Khách hàng trả trước          9,000       10,000  

Tiền thuê nhà phải trả          6,000         5,300  

Lương phải trả cho nhân viên          2,000         1,800  

Vốn chủ sở hữu        32,000       21,700  

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu        57,000       46,500  

 

BÁO CÁO THU NHẬP  

Doanh thu    120,000 

Trừ chi phí:  

Chi phí của hàng đã bán        90,000  

Chi phí thuê nhà        33,000  

Chi phí tiền lương        20,000  

Tổng chi phí 143,000 

Thu nhập ròng (Lỗ) (23,000) 

 

Yêu cầu: 
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a. Tính số tiền đã nhận được từ khách hàng trong năm. 

b. Tính số tiền đã chi trả tiền thuê nhà trong năm. 

c. Tính số tiền đã chi trả cho nhân viên trong năm. 

d. Tính số tiền đã chi trả cho nhà cung cấp trong năm. 

e. Lập báo cáo ngân lưu theo phương pháp gián tiếp. 

 

Câu 2. Lập báo cáo ngân lưu, báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền 

Dưới đây là bảng dữ liệu trích từ các báo cáo tài chính của Công ty Hale. Trong năm, công ty đã 

bán thanh lý một tài sản cố định với giá $5,000, tài sản có giá gốc $15,000 và đã khấu hao lũy kế 

$10,000. 

 

BẢNG CÂN ĐỐI 01/01/2015 31/12/2015 

TÀI SẢN   

Tiền mặt        52,000          58,000  

Các khoản phải thu        93,000        106,000  

Hàng tồn kho      151,000        162,000  

Đất đai        30,000          30,000  

Tài sản cố định (giá gốc)      790,000        830,000  

     Khấu hao lũy kế    (460,000)      (504,000) 

     Giá trị ròng      330,000        326,000  

Tổng tài sản      656,000        682,000  

NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU   

Các khoản phải trả cho người bán      136,000        141,000  

Lãi vay phải trả        10,000            8,000  

Tiền thế chấp phải trả      120,000        109,000  

Cổ phiếu phổ thông      250,000        250,000  

Thu nhập giữ lại      140,000        174,000  

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu      656,000        682,000  

 

BÁO CÁO THU NHẬP 2015 

Doanh thu bán hàng    1,200,000  

Chi phí:  

  Chi phí hàng bán       788,000  

  Tiền lương       280,000  

  Khấu hao         54,000  

  Lãi vay         12,000  
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  Thuế thu nhập         22,000  

   Tổng chi phí    1,156,000  

Thu nhập ròng         44,000  

Cổ tức        (10,000) 

Lợi nhuận giữ lại trong năm         34,000  

Lợi nhuận giữ lại, 01/01       140,000  

Lợi nhuận giữ lại, 31/12       174,000  

 

GHI CHÚ:  

Trong năm công ty đã bán một thiết bị: 

 

Giá bán          5,000  

Giá gốc (cost)        15,000  

Khấu hao lũy kế        10,000  

Yêu cầu: 

a. Lập báo cáo ngân lưu, phương pháp gián tiếp. 

b. Tính ngân lưu từ hoạt động kinh doanh, phương pháp trực tiếp. 

c. Lập báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền. 

d. Nhận xét về ngân lưu từ các hoạt động. 

 

Câu 3. Lập và phân tích báo cáo ngân lưu 

Dữ liệu từ báo cáo tài chính của Công ty Dickerson được cho ở Bảng bên dưới kèm với một số 

thông tin bổ sung: 

 

BẢNG CÂN ĐỐI 01/01/2015 31/12/2015 

TÀI SẢN   

Tài sản ngắn hạn:   

Tiền mặt         358,000          324,000  

Các khoản phải thu         946,000       1,052,000  

Hàng tồn kho      1,004,000       1,208,000  

  Cộng tài sản ngắn hạn     2,308,000      2,584,000  

Tài sản dài hạn:   

Đất đai         594,000          630,000  

Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (giá gốc)      8,678,000       9,546,000  

Khấu hao lũy kế    (3,974,000)    (4,364,000) 

Nhà xưởng, máy móc, thiết bị (ròng)      4,704,000       5,182,000  



Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nhập môn kế toán tài chính Bài tập 4 

MPP8, năm học 2015-2016 

 P a g e  | 4 Nguyễn Tấn Bình 

  Cộng tài sản dài hạn     5,298,000      5,812,000  

  Tổng tài sản      7,606,000       8,396,000  

NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 01/01/2015 31/12/2015 

Nợ ngắn hạn:   

Các khoản phải trả nhà cung cấp         412,000          558,000  

Thuế phải trả         274,000          290,000  

Các khoản phải trả ngắn hạn khác         588,000          726,000  

  Cộng nợ ngắn hạn     1,274,000      1,574,000  

Nợ dài hạn:   

Trái phiếu phải trả      1,984,000       1,934,000  

  Cộng nợ phải trả     3,258,000      3,508,000  

Vốn chủ sở hữu:   

Vốn góp      1,672,000       1,704,000  

Thu nhập giữ lại      2,676,000       3,184,000  

  Cộng vốn chủ sở hữu     4,348,000      4,888,000  

  Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu      7,606,000       8,396,000  

   

Thông tin bổ sung:   

 (1) Thu nhập ròng trong năm         568,000  

(2) Cổ tức công bố và chi trả           60,000  

(3) Chi phí khấu hao tài sản cố định         510,000  

(4) Bán thanh lý tài sản cố định:  

Giá bán           25,000  

Giá gốc         150,000  

Khấu hao lũy kế         120,000  

(5) Trái phiếu đến hạn trong năm theo giá trị sổ sách  

Yêu cầu: 

a. Lập một báo cáo ngân lưu cho Công ty Dickerson, theo phương pháp gián tiếp. 

b. Nhận xét về các ngân lưu từ hoạt động kinh doanh, đầu tư, và tài chính 

 

Câu 4. Lập ngược lại bảng cân đối từ báo cáo ngân lưu 

Bảng cân đối tại ngày cuối năm, 31/12/2013 của Công ty Quintana và Báo cáo ngân lưu năm 

2013 được thể hiện ở các bảng bên dưới. Trong năm, công ty có bán thanh lý tài sản cố định với 

giá bán bằng giá trị sổ sách, và khấu hao lũy kế của tài sản thanh lý là $20,000. 

Yêu cầu: Lập bảng cân đối tại ngày đầu năm, 01/01/2013. 
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BẢNG CÂN ĐỐI 31/12/2013 

TÀI SẢN  

Tiền mặt        25,000  

Các khoản phải thu      220,000  

Hàng tồn kho      320,000  

Đất đai        40,000  

Nhà xưởng, thiết bị (giá gốc)      500,000  

Khấu hao lũy kế     (200,000) 

Đầu tư dài hạn      100,000  

  Tổng tài sản   1,005,000  

NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU  

Các khoản phải trả      280,000  

Nợ phải trả ngắn hạn khác        85,000  

Trái phiếu phải trả      100,000  

Vốn chủ sở hữu      200,000  

Thu nhập giữ lại      340,000  

  Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu   1,005,000  

  
 

BÁO CÁO NGÂN LƯU 2013 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Lợi nhuận ròng      200,000  

Điều chỉnh cộng:  

  Khấu hao        60,000  

  Tăng trong các khoản phải trả        25,000  

Điều chỉnh trừ:  

  Tăng trong các khoản phải thu       (30,000) 

  Tăng trong hàng tồn kho       (40,000) 

  Giảm trong nợ phải trả ngắn hạn khác       (45,000) 

Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh     170,000  

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  Bán các khoản đầu tư dài hạn        40,000  

  Bán nhà xưởng, thiết bị cũ        15,000  

  Bán đất đai        10,000  
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  Mua mới nhà xưởng, thiết bị     (130,000) 

Ngân lưu từ hoạt động đầu tư      (65,000) 

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH  

  Phát hành cổ phiếu thường        60,000  

  Phát hành trái phiếu        40,000  

  Chi trả cổ tức tiền mặt     (200,000) 

Ngân lưu từ hoạt động tài chính    (100,000) 

Tổng ngân lưu ròng          5,000  

 

 

Câu 5. Phân tích báo cáo ngân lưu 

Bảng dưới đây trình bày báo cáo ngân lưu của Công ty giày Swoosh, Inc. qua 03 năm. 

 

BÁO CÁO NGÂN LƯU (triệu đô-la) 2013 2012 2011 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH    

Thu nhập ròng        287         243         167  

Khấu hao          34           17           15  

Các điều chỉnh cộng (trừ) khác            3             5            (5) 

Vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh        324         265         177  

(Tăng) giảm trong các khoản phải thu       (120)       (105)         (38) 

(Tăng) giảm trong hàng tồn kho       (275)         (86)         (25) 

(Tăng) giảm trong tài sản ngắn hạn khác           (6)           (5)           (2) 

Tăng (giảm) trong các khoản phải trả          59           36           21  

Tăng (giảm) trong ngắn hạn khác - - - 

Nợ từ hoạt động kinh doanh          32           22           36  

  Ngân lưu từ hoạt động kinh doanh          14         127         169  

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ    

Bán nhà xưởng, máy móc,thiết bị cũ             2             1             3  

Mua mới nhà xưởng, máy móc,thiết bị       (165)         (87)         (42) 

Đầu tư dài hạn         (48)           (3)           (1) 

 Ngân lưu từ hoạt động đầu tư      (211)        (89)        (40) 

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH    

Tăng trong nợ vay ngắn hạn        269            -              -    

Tăng trong nợ vay dài hạn            5             1            -    
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Phát hành cổ phiếu thường            3             2             3  

Giảm trong nợ vay ngắn hạn           -              (8)         (96) 

Giảm trong nợ vay dài hạn         (10)           (2)           (4) 

Chi trả cổ tức         (41)         (26)         (22) 

 Ngân lưu từ hoạt động tài chính        226         (33)      (119) 

Tổng ngân lưu ròng          29             5           10  

Tiền mặt tồn quỹ đầu năm          89           84           74  

Tiền mặt tồn quỹ cuối năm        118           89           84  

 

Yêu cầu: 

a. Tại sao thu nhập ròng của Swoosh tăng nhưng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh lại giảm qua 

03 năm? 

b. Giải thích sự thay đổi của ngân lưu từ hoạt động đầu tư qua 03 năm? 

c. Swoosh tài trợ cho hoạt động đầu tư của mình như thế nào trong 03 năm? 


